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ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II –  

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 

 

   Câu 1 Câu 2   Câu 3    Câu 7 Câu 8 

học cho biết 
chữ để chỉ 
giúp mẹ    
0,5đ 

A 

0,5 đ 

B 

0,5 đ 

D 

0,5 đ 

B 

0,5 đ 
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Câu 4: Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai.(0,5 đ)       
  Khoanh vào” Đúng” hoặc “sai” 

                       Thông tin 

                                 

              Trả lời                           

Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ.               Sai 

Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.              Sai 

Thương người như thể thương thân.              Đúng 

Thương nhau củ ấu cũng tròn.               Sai 

 
Câu 5: (1 đ) Phương cùng mẹ đưa cụ Tám bị ngất bên đường vào bệnh viện. 
Câu 6: (1 đ) HS tự viết. Chẳng hạn: Mẹ ơi, con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. 
Câu 9: (1 đ) chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường. 

Câu 10: (1 đ) Đỡ đần, phụ giúp,………. 
 

B. Kiểm tra viết 

1. Chính tả 

- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy 

định, viết sạch đẹp: 1 điểm. 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm. 

2. Tập làm văn 

TT Điểm thành phần 
Mức điểm 

1,5 1 0,5 0 
1 Mở bài (1 điểm)     
2a 

Thân bài 
(4 điểm) 

Nội dung 
(1,5 điểm) 

    

2b Kĩ năng 
(1,5 điểm) 

    

2c Cảm xúc 
(1 điểm) 

    

3 Kết bài (1 điểm)     
4 Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)     
5 Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)     
6 Sáng tạo (1 điểm)     
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Mạch kiến thức, kỹ năng 

Số 

câu

, 

Mức   

1 

Mức   

2 

Mức   

3  

Mức  

4     
Tổ

ng 
T T T T T T T T
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Số 

điể

m 

N L N L N L N L

Đọc hiểu văn bản:  

- Xác định được hình ảnh, nhân 

vật, chi tiết có ý nghĩa trong 

bài đọc. 

- Hiểu nội dung của bài đọc, 

hiểu ý nghĩa của bài đọc. 

- giải thích được chi tiết trong 

bài bằng suy luận trực tiếp. 

- Nhận biết được hình ảnh, 

nhân vật hoặc chi tiết trong bài 

đọc; biết liên hệ những điều 

đọc được với bản thân và thực 

tế. 

 

 

 

 

 

Số 

câu 

 

 

 

 

0

1

 

0

1

 

0

2

 

 
 

0

1
 

0

1

 

6 

 

Số 

điể

m 

0

,

5

0

,

5

1   1  1 04 

Kiến thức Tiếng Việt: 

- Hiểu được nghĩa và sử dụng 

được một số từ ngữ thuộc các 

chủ điểm đã học. 

- Sử dụng được câu ghép và 

cách nối các vế câu ghép. 

- Bước đầu cảm nhận được cái 

hay của những câu văn giàu 

cảm xúc, gợi tả, gợi cảm để 

viết được những câu văn hay. 

 

Số 

câu 

 

0

1
 

0

1
  

0

1
 

0

1
04 

Số 

điể

m 

0

,

5

 

0

,

5

  1  1 03 

 

Tổng 
Số 

câu 

0

3
 

0

3
  2  2

 

10 

 

 

Số 

điể

m 

 

1

0

,

5

1

,

5

  2  2 07 

 

MA TRẬN CÂU HỎI CUỐI NĂM HỌC 2016-2017 
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MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 

T

T
Mạch KT, KN 

Mức   

1 

Mức   

2 

Mức   

3  
Mức  4    

Tổng 
T

N 

T

L 

T

N 

T

L 

T

N 

T

L 

T

N 

T

L 

1

Đọc 

hiểu  

văn 

bản 

Số 

câu 
1 1 2   1  1 6 

Câu 

số 
1 2 

3 

- 

4 

  5  6  

2

Kiến 

thức  

Tiếng 

Việt 

Số 

câu 
1  1   1  1 4 

Câu 

số 
7  8   9  

1

0 
 

Tổng 
Số 

câu 
2 1 3   2  2 10 

 

 


